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	TT
	TÊN LOẠI VĂN BẢN
	Số ký hiệu, ngày tháng năm và trích yếu VB

	I
	Văn bản Quy phạm pháp luật (nếu có)

	1
	Nghị quyết
	Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020.

	2
	Quyết định
	Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh về quản lý,sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

	
	
	Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

	
	
	Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 về quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định (sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 27/ 2018/ Đ-UBND 23/07/2018)

	II
	Văn bản chỉ đạo hành chính thông thường

	Năm 2015
	

	1
	Kế hoạch
	Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 5/6/2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

	
	
	Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/5/2015 về kế hoạch ứng dụng CNTT trong CQNN trên địa bàn tỉnh

	2
	Quyết định
	Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

	
	
	Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 Về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghi Xuân

	
	
	Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 30/3/2015  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư ứng dụng CNTT trong CCHC huyện Hương Sơn.

	
	
	Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 30/1/2015  Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Ứng dụng CNTT trong CCHC trên địa bàn huyện Hương Khê.

	
	
	Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 30/6/2015  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Văn phòng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

	
	
	Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 09/7/2015  Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

	
	
	Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Lộc Hà.

	
	
	Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày  09/10/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Sở Xây dựng.

	Năm 2016
	

	1
	Kế hoạch

	Kế hoạch số 81/KH-UBND 23/3/2016 thực hiện Nghị Quyết số 36a-NQ/CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020;

	
	
	Kế hoạch số 496/KH-UBND  ngày 30/12/2016 về kế hoạch ứng dụng CNTT trong CQNN năm 2017

	
	
	Kê hoạch số 498/KH-UBND ngày 30/12/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 V/v quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

	2
	Quyết định
	Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

	
	
	Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 15/04/2016 Đề án Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

	Năm 2017
	

	1
	Kế hoạch
	Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2018Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 18/12/2017

	2

	Quyết định
	Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0

	
	
	Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

	
	
	Quyết định 2803/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/09/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

	Năm 2018
	

	1
	Chỉ thị
	Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

	2
	Kế hoạch
	Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

	
	
	Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

	3
	Quyết định
	Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh




